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1) 4 nguisi tén 14 Xuan, Ho, Thu, Dong phiii qua mot
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MAY CHUYEN ? Céu d6 vui trong bao Xuan 1941

4 ngudi tén la Xuan, Ha, Thu, Dong phai qua mot

con séng. Cé 4 ngudi chi c6 mét con thuyén nhd chd néng
dugc 100 cén la cung. N
Xuén va Ha mdi nguoi néng 50 can. Thu va Dong mdi
ngudinang 100 can.

Ho phai lam thé nao va di tat cd may chuyén méi sang
song duoc ca 4 ngudi ?





HCD: Ghi chú: Đây là bản chuyển ngữ (OCR) từ số báo Tự Do Xuân Kỷ Hợi 1959.

Tôi đã giữ nguyên phong cách trình bày, các dấu gạch nối (ví dụ: hạnh-phúc, xã-hội), các từ ngữ cổ (nhơn tiện, nầy, kiều), lỗi sắp chữ (ví dụ: hi-sự thay vì hỉ-sự, biền Đông thay vì biển Đông) và hệ thống chữ Hán đi kèm theo đúng nguyên bản.
Tôi không biết chữ Nho, máy ghi sao để nguyên vậy. Còn chữ quốc ngữ thì dài quá nên chưa dò coi OCR có sai do bản in chữ quá mờ không.



Chữ nhỏ khó đọcm các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra. 
NHỮNG LỐI 
CHÚC TỤNG
NGỌC-TOÀN LÊ NGỌC TRỤ
TRONG xã-hội, có một tâm-lý chung là ai cũng muốn được bình-an phú-quý. Thật vậy, suốt đời người, không gì hạnh-phúc bằng được bình-an mạnh khỏe, được sung-sướng may-mắn luôn, được tiền nhiều của lắm, ruộng cả, nhà to, chức tước, oai-quyền, sống lâu đề tận hưởng, và thấy đông con nhiều cháu, hiền đạt với đời.

Dân-tộc ta trong cuộc xã-giao hằng ngày, gặp thì tay bắt mặt mừng, hàn huyên vồn-vã ; xa thì thơ-từ chúc nhau nồng - nhiệt ; : " bình-an khương kiện ", " vạn sự như ý ", " muôn điều may-mắn "...; những khi tiệc-tùng hi-sự, ngày xuân ngày tết, đám cưới tân gia, thăng quan tấn tước, đáo tuế sinh-nhựt, thậm chí khi từ-giã cõi đời, trong cảnh bi ai, mỗi mỗi thảy có những câu chúc - ước cầu mong, chứng tỏ một tinh-thần vui sống lạc-quan, có vui sống mới phấn-đấu nỗ-lực, tại thế mong tận hưởng với hy-vọng tràn-trề, mà tạ thế thì vẫn ước được vĩnh-cửu trường tồn, thiên-thu bất-diệt.

Những điều dùng chúc ước lẫn nhau ấy, cốt cầu được như ý đề vui sống và nuôi hy-vọng, còn được cùng không, đó là chuyện khác. Vì vậy mà chúng ta không lấy làm lạ thấy có nhiều lời ước muốn quá nhiều, muốn " phước tự biền Đông ", " sống muôn muôn tuổi ".

Chúng tôi lần lượt trình qua các lối biểu-diễn chúc-tụng theo tinh-thần á-đông, phần lớn dựa vào tài-liệu trong quyền " De l'expression des voeux dans l'art populaire chinois " (về lối biểu-diễn những lời chúc ước trong nghệ-thuật bình-dân Trung-Hoa của ông Edouard Chavannes, mong giúp vui bạn đọc vào dịp xuân về.

-----===<oOo>===-----

Có hai lối biểu-diễn lời chúc-ước :

Lối tự-dạng viết trọn chữ trọn câu chúc ước, và lối tượng-trưng, dùng những hình vật tượng-trưng, hoặc những hình vật mà tên nó tương-tự với tiếng dùng cầu chúc, rồi ráp lại thành một câu chúc.
I. — Lối tự-dạng :
Viết, vẽ, chạm, khắc, thêu lộng trên giấy, lụa, cây, đá, vàng bạc, xương ngà, đồ đồng, đồ sứ, những chữ những câu trọn vẹn, như « như ý » 如意, « bình an » 平安, « phú-quý » 富貴, « đại kiết » 大吉, « song hỉ » 囍, « tam đa » 三多, « phú quý trường mạng » 富貴長命, « phúc, lộc, thọ, toàn » 福祿壽全, « như nguyệt chi hằng » 如月之恆, « như nhật chi thăng » 如日之昇, « phước như Đông hải » 福如東海, « thọ tỉ Nam-Sơn » 壽比南山, « liên sanh quý tử » 連生貴子, « trạng-nguyên cập đệ » 狀元及第, « nhất lộ thiên thăng » 一路天升, « khai trương hồng phát » 開張鴻發, « ngũ phúc lâm môn » 五福臨門, « khánh lạc thăng bình » 慶樂昇平, « bình an như ý » 平安如意...



Chữ viết đủ lối ! chân, lệ, triện, thảo, có khi dùng hình con bướm, con rồng.

Ở xứ mình, có một dạo, người Sơn-Đông đi cùng làng khắp xóm, viết những chữ " Phúc ", " Lộc ", " Thọ ", " Phú "... bằng hình bướm bay, rồng lộn... Hai chữ " Phúc ", " Thọ " được họa-sĩ dùng nhiều, chế-biến đủ kiều đề vẽ " hồi văn ", " chạy bìa " các tiền bàn, liễn-chắn bàn ghế, khay kỷ... cho thêm mỹ-thuật và ý-nghĩa. Ở Huế, có hai tấm bình-phong bằng danh-mộc cẩn sứ, sắp một trăm chữ " Phúc ", một trăm chữ " Thọ ", viết đủ lối chân, lệ, triện, thảo, vẽ đủ kiều. hình tròn, chữ nhật, hình thuẫn... đề tượng - trưng cầu chúc « bá phúc 百福, bá thọ 百壽 ».

II.— Lối tượng - trưng
Có hai cách :

— tượng - trưng chánh-thức là dùng những hình-vật có ý-nghĩa tượng-trưng rõ-rệt ;

— tượng - trưng giả-tá, tạm gọi như thế, là mượn những hình-vật gì mà tên nó đọc lên nghe mường-tượng với tiếng muốn cầu chúc mà tượng-trưng.

1.— Tượng-trưng chánh-thức :
Quốc huy của nước Việt-Nam Cộng-Hòa ngày nay là cây trúc 竹 cũng đọc trước, tượng - trưng tinh-thần người quân-tử, ngay thật, công-bình liêm-khiết, khí tiết chẳng đổi dời, « tiết trực tâm hư » như cây trúc, cành lá xanh-tươi (quân-tử trước).

Long 龍 (rồng) chỉ sự thạnh-vượng, oai-quyền, khi xưa thuộc về của vua ; phụng 鳳, thuộc về " âm ", đề dùng cho quý-phái đẹp thời phong-kiến : lân 麟, chỉ sự hiền-lành, hòa-bình và cũng tượng-trưng " con quy ", vịn theo bài thơ « Lân chỉ 麟趾 » trong kinh Thi ; Quy 龜, Hạc 鶴, chỉ sự sống lâu, trường thọ.

Một đĩnh 錠 (thoi) vàng chỉ sự giàu có, nhiều vàng bạc ; cuốn sách 冊, cây bút 筆, sự học-hành, hội-họa.

Cây tùng 松, lá xanh mãi mãi với cảnh đông thiên, biểu-hiện sự trường-sanh vĩnh-tồn, hoặc người trượng-phu không đổi tiết (trượng-phu tùng).

Trái đào 桃, biều-hiệu sự sống lâu, bởi lấy tích bà Tây - vương - Mẫu nói cây bàn - đào 蟠桃 " ba ngàn năm mới nở bông, ba ngàn năm mới đâm trái "; ai ăn được trái thì thọ đời đời.

Trái lựu 榴, tượng-trưng cho sự đông con vì nó có nhiều hột, mà chữ « tử 子 » là " hột " cũng có nghĩa là " con ".

Một quyền sách Tàu chép chuyện tiên có kề một người, sau khi ăn nấm chi 芝 thấy trẻ lại ; người đạo-sĩ bảo anh ta rồi sẽ sống lâu bằng con quy, nên nấm chi thường chạm trên cái « như ý 如意 », tượng-trưng cho sự sống lâu.

Bông thủy-tiên 水仙 chỉ sự thanh-nhàn vô-sự và tuổi thọ như ông « Tiên », ấy là « phước thọ hoàn-toàn ».

Con « nhện » biều-hiệu sự " vui ", bởi có câu : « tri-thù báo hỉ » 蜘蛛報喜 là " con nhện (tri-thù) báo tin mừng ". (1)

Con « cóc ba chân » chỉ sự " thi đậu " lấy ý-nghĩa con « thiềm-thừ » (con cóc) ở tại cung trăng, mà trong cung trăng lại có cây quế, bông quế trổ về mùa thu. Mùa thua thuở xưa, là mùa thi-hội đề đỗ « trạng-nguyên ».

Con chung tư 螽斯 loại sâu có cánh như con châu-chấu, đẻ ra một lần rất nhiều con, nên tượng-trưng sự đông con, vịn theo bài thơ Thiên



(1) Thuyết này của người Trung-Hoa, người Việt trái lại cho « nhện sa » là " điềm không hay ".


Châu-Nam trong Kinh Thi, khen bà Châu-Thái-Tự không có tánh ghen, nên các phi-tần được ở chung nhau từng đoàn từng lũ và sanh con-cái được nhiều như cào-cào :

" cánh con châu-chấu kia, nhiều nhung nhúc; đáng khen thay con cháu nó có dáng khoan-thai !

" cánh con châu-chấu kia, bay rào-rào ; đáng khen thay con cháu nó từng đoàn từng lũ ;

" cánh con châu-chấu kia, dày chi-chít ; đáng khen thay con cháu nó được vui vầy ! ".

Con chim bồ-câu (cưu-cáp 鳩鴿) chạm trên đầu gậy tượng-trưng sự sống lâu, lấy theo điền-tích : " Đời Hậu Hán, người nào tuổi 70, được vua ban cho gậy ngọc, đầu gậy có chạm chim bồ câu ; loài bồ câu ăn-uống không bao giờ nghẹn, sở-dĩ cho gậy có chạm chim bồ-câu là mong cho người ấy ăn-uống không mắc-nghẹn ".

Cây mai 梅 với chim hạc 鶴, tượng - trưng sự thanh-nhàn ẩn-dật :

« Nghêu-ngao vui thú yên-hà

Mai là bạn cũ, hạc là người quen ».

Cái « như ý » 如意, như tên của nó, chỉ sự ước-mong " như ý-nguyện ". Cái như-ý dùng tượng-trưng đây bằng ngọc, bằng ngà... dài cỡ một thước tàu (0m32), chuôi phần nhiều làm hình nấm " chi 芝 " và hình " mây ". Nó không phải cái như-ý, chuôi hình chữ " tâm " 心 của nhà Thiền thường cầm, trên có chép chữ, đề phòng khi quên sót, hoặc đề nhắc-nhớ việc làm...

-----===<oOo>===-----

2.— Tượng - trưng giả - tá :
Theo lối nầy, ai muốn dùng vật chi cũng được miễn tên nó mường-tượng với tên vật tượng-trưng sự tốt lành. Người mình chưng hoa-quả vào dịp Tết thì dùng trái đu đủ đề ước sự " giàu có, đầy đủ luôn "; chùm trái sung, sự " sung-túc thạnh-vượng "; trái thơm, mong được " tiếng tốt danh thơm " (phương-danh 芳名); bông mai, cầu được " nhiều may-mắn luôn "; bông huệ, được " trí-tuệ thông-mình "; cây quýt hoặc cây cách đề được " đại-kiết " (cát) 大吉 ; Chưng cây « phước dũ 福裕 », đề cầu được " phước đầy đủ ", cây vạn thọ 萬壽 (muôn tuổi), cây thiên tuế 千歲 (ngàn tuổi), cây vạn niên tùng 萬年松 (muôn năm, cây đào tiên (sống lâu), chẳng những đã được đẹp mắt vui tươi trong ba ngày xuân mà còn đầy ý-nghĩa chúc-tụng ?

Người Trung-Hoa cũng dùng lối " chơi chữ " như thế đề tượng-trưng sự chúc-ước.

Con voi dùng chỉ điềm lành, bởi voi tên chữ là tượng 象, lối phát-âm hơi giống âm tiếng « tường 祥 » là " tốt lành, phước ".

Cái sanh 笙, loại kèn xưa có 13 hoặc 16 ống, chỉ sự " sanh-sản " vì đồng-âm với tiếng « sanh 生 » là " sanh-sản ", mà cũng chỉ sự " thăng lên " vì tiếng « thăng 升, 昇, 陞 » giọng Tàu phát - âm là " seng ".

đĩnh 錠 lại đồng - âm với tiếng định 定, bởi giọng Trung - Hoa đều phát-âm hai tiếng ấy là « tinh », nên dùng « một đĩnh vàng » đề chỉ ý « nhất định » 定.

Cái « bình 瓶 » thì đồng-âm với tiếng bình 平 là " bằng " cũng như cái « yên » ngựa (cũng đọc an 鞍) là đồng-âm với tiếng « yên » hoặc « an 安 » là " yên-tịnh ", hai vật ấy họp lại ngụ-ý sẽ được " bình-yên 平安 ".

Con mèo tượng-trưng sự sống lâu, bởi con mèo, chữ Hán là miêu 貓, giọng Tàu phát-âm là « máo », hơi giống âm tiếng « mạo 耄 » là " ông già chín mươi tuổi ".

(Xem tiếp trang 44)
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Sy sdng liu ciing trong-trung bing hinh con
buém, buwém tieng Hin Ia hé-diép & # ma chi
“ ditp " giong Tau phitim gin gitng véi tidng
C digt 9» 13 « bng gid tim muoi wdi .

Nbon tign, xin néi so 18i phét-8m clia tidng
* qudc-ngir Tau * de hitn sir « déng-m » choi chir
cia ho. Nhung tiéng nhdp thinh cia Han-Viet h
nhimg tifng cuéi vancé ¢, ch, p, # thi ho phit-tim
bing mot nguyén-8m gin manh. Nhu hai chir @ digp »
va ©digi » néi wén, ho déu phirdm la te Vi
vay ma ta thiy cly kich “kich g » ding wong-
g cho sw € kil 35 P vA * bac, nic, cdp g% *
b&i ba chit kich, kiét, cip bo déu phatAm 13 Chied,

Con doi, chi s « phuéc » vi con doi téa la
« phic hofc bic g , déng-Am véi tigng “phic g ».
Hai tiéng ndy giong quée-ngh Tau déu phitdm a
@« Fu», Vi viy con doi ciing twoug-trung cho su
“ gidu c6 ", b¥i Fudog am véi tifng « phi o))
B gidu e6. Va cling vi viiy ma trdi « phdt thi o E
ciing twong-trmg sy * gidu ¢6 *, bii tdng Pha
® . giong quécngt Tau phétdm Fu, gin gidng
véi tiéng Cphd g P 1 < gidu -,

Sy gidu c6 eiing twrong-trung bang con cd, tidng
Hén b nger M, giong Trung-Hoa phat-am I yu,
ding 8= v6i titng dir gy 1A ¢ du-dd *; hEu-de
A 812 «c6 dir 5, 13 ¢ gidu cb du En du dB ..

Con Nai, tigng Han i “/gc gg® dong &m véi
tiéng *Igc & 13 * phuée, bdng-loc », nén ding
bitu-higu cho sy « phirée » v sir * [Am quan hudng
bdng-loe ciia tricu-dinh ».

Ci 0dng ngoc-thach, tigng Hén Ia “khdnh m »
ding bm v&i tiéng * khdnk @ » la * chic tho, mimg,
phiic I2oh...» s

Hai déng tizn cbi § dvoe « song tuyén (toan)
£ & ” chi tién g&, phét-dm gin gidng v&i chir
tuyén 1 * todn ven ».

Theo 18i trong-trung gia-1d niy, ai mudn ding
vat chi trong - trung ciing dwoe, nhung thong-
thudmg 2 ding miy var k2 wén.

x

Céc vit urong-tung @y, hoa-st hivu duyén khéo
1ép miy vit dé thinh dwge mét chu chic, rdi v& nén
nhirng birc tranh dep-dé, diy §-nghia.

a) Chic phuéc Ia ciu chic duge hanh-phuse,
binh-an, 5t linh, voi mimg nkw § va déng con. Vi
viy. vé hinh con Ring véi con Phung d& chi ditm
lanh. b&i clu :*Long Phung trnk teong mm St

Hinh con voi, (lrong @, twong &) wtn
lung mang gid cam cly kich (kich g : kigt %) va
cdi nhu-g, 13 ngu-§ chu “kiét twong nhee-g R -

Hinh mdt 0ong ngoc-thach (khdnh w khdnh
) trén c6 cham mét cdy kich (= kiét) va cAy nim
chi % wong-dsi nhav (ndm @ ch!» thuimg cham
uén céi nher-g) nén hinh &y ngy § chu « kiét khanh
nhur-§ H@BIWwE .

Hinh vé cii * bink * va céi yén ngya (an) vi
i nhee-g I chie dwoe * bink-an nhu-g FemE .

Mgt vanh vé hai dira ¢ mit m3y woi vui,
dira cim bong sen (ha @ dong &m véi hoa g0 ), dira
ém céi hop-dn (hap & hop dong &m véri hap &,
hda-hizp) ngu § 1 « hda-hop lubng thin tien @2
gl .

Con doi (phic) ngim chir thy 6 wi cot hai
ding tién (song tuyén) Ia chic « phic thy song
foan wMER P.

Hinh cdy * bt long » xuyén qua gicra csi bénh
xe lin 13 wong-trumg sy « thanh-céng nhu-y *, Vi
cay bil % . tiéog Tin phitdm I3 * 83 » dong &m
véi tiéng tal @, ma ho ciing phit-dm 1a * bat »,
Chinh giia binh xe I3 4 trung, cing doc I
*tring *. Hai vatdy higp lai thainh cfu * 51
tring % @ * la I chiic « chic-chin phai ting,
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phéi duoe, phii thinh-cong *. Y * abit-dioh phai
thavh-céng * con dugc tinh bdy mét I8i nia:
* dink ving (nidt dinh = nbit dinh — g ) vé k&
bén c&i Cnhu-g», rép lai thinh cgu * nhét-dinh
nhu-G — 5t M > B « qui-quyét phai duge nhur
¥ mudn ».

Phic § . theo nguai Trung-Hoa 6 nim :
sdng lau, gidu c6, binh-yén, chusng dire hanh, va
chét sau khi da lam tdn phan-sw. Vi viy, chic dugc
* £gh phic & % », ngudi ta v& ndm con doi bay.
Theo ong Edouard Chavannes, c6 mét dia sir vé
hai dia nké dimg ke bén chifu, mét dira cim mét
con doi, mat dira khic khum xuéng bit métcon doi
khic, trén dau ching 16, ¢t ba con doi tja bay, k&
bén, hinh éng Chung-Qud @ 8 rhu quai chio ding
xem oai-oghi, sng I3 vj thin 6 tidng tnr quy ma.
Tranh &y ngu § © ngit phic » da nam diroc hai, va
“ ngii phiic » c5 than linh bio-vé ».

Cé phuée dige sir vui mimg, nén ngodi phong
bi vé cdi hdp m& ra c6 mang nhén v&i mét con nhén
thong chi xudng, béi ciu « khai phong kién hi
M # By (mdtho thiy sy vui) § modn nsi khi
* mé& tho doc s€ duge tin mirag ».

Buoc gidu sing yéa linh 13 o6 phuée ; cing
hanh-phiic khi dioc ¢6 con trai ni dai, con trai quy
duge nhitu vh dwoc hign-dat.

Tranh vé dGa nhé vui-vé i con ldn 13 chic
duge * quf tir *, do bai tho * Lan chi trong Kink-
Thi. Ngén chun ky 14n * 6 nghia 1d con chéu vua
tirc I3 con qu, hicn-hu nhin-tr ohy con ky-lan,
chun khéog gidm ¢ troi, khéng giam wén con
vt song.

Mot dira tré c&i ldn, mét tay cam bong sen
mt tay cdm cai * sanh * la bitu-dién « lién sanh
quy it m a4 7 * (sanb dwgc nhitu con qui).

Chie dwoe trai quj, c6 ohitn con thiy duoc
hitn-dal, ify tich nha ho Pau & Yén-Som doi Téng
©6 ndm nguéi con trai, bidt cich day-dd nén sau ca
thay déu thi dju, vinh-vang ». Sich Tam-ti-kinh
c6 cfu : * Diu Yén-Son, hitu nghia phwong, gido
ngi 1, danh cudwong ». Vi viy md <6 birc tranh
vé ndm dtra nhé tranh nhau mot céi mao <6 gan
© kim khoi » d& ngu~§ : “ngi (i dogt kidi nguyen.
£ FH @5 » (nim con déu dd trang-nguyén).

Chie duge nhitu con la theo tich « fam da
=& » xva. Vua Nghiéu di tuin thd trén dt Hoa,
quan phong-nhén & dit Hoa chic ring: * Xin
chiic thinh-nhan duec da phd, da th, da nam (giau
to, séng liu, nhigu con trai). Nhungvua Nghiéu -
vang : * da nam da wu, da thy da nige, da phi
da odn » (nhiu con nhitu lo, séng lau nhitu nhyc
8idu to nhitu oén). Tranh * tam da di + vé ong gia
trdn s6i tay chong gy (the), véi nhidu tré, dia
cim nhur-g, dira 5m ham dn, bn dira xim doc sdch,
Co kitu ranh vé wréi phdt thi (phi), wsi dao (tho),
vé&i wdi lru (ohidu con) de chic * tam da »: da phi,
da tho, da nam.

Mat lo s phia trée v& mdt  ngudi din ba
dep ngdi bén con méo tam thé (Tho) 6 hai con
burgm chip-chén bay (tho) ; phia sau, mdt nguoi
dan-bd hai tay bung =51 liru (da ) ; tosn the ngu
¥ chiic droc dong con va dwoc séng lau dén tim
chuc wbi (con buém, digp 4 diét 4 ) chin chuc
wbi (con méo, miéu g (mio) : mao 8).

b) Chiic * Léc » : la wéc dwoc <6 lae, lam
quan huéng * bong-Lic ».

Tranh vé 6ng quan mjit d5, riu ba chdm den
16, mic do xanh, tay cim céi «hgl» 13 urong treng
chir *Lgc g », béi mau xanh, chir Hin 1 * luc
#% . giong wong-ty voi tiéng lic, vi cAm chi ha?
ogy ¥ 13 * lAm quan *.

Muén hudmng 1gc widu-dinh, phii lam quan,
dwoc lam quan phai thi dau. Chiic thi dau thi es
bire tranh vé con cd chép virot khdi mit nuée, trrée
céi cira thanh dé * long mén », 8y la ngy ¥ céu
«lg ngw khida long mén . mm @ .,
i chép vwgt vi mon tam ciplA ngy # qua lot
dugc ba ky thi : thi hwong, thi hai, thi dinh.

Tranh * nhi¢u ngwsi dinh bé canh cdy qué »
ciing ogu ¥ chic thi dau,

Lam quan, ai ciing mudn diroc man * thivg
quan, tin wéc », vi viy md vé hinh mdt « bang
3én * v&i cdi “sanh» dE ngu § 13 dwoe « lién thing
a7 » 1 *lén chitc lin 1i¥n +, bi bang sen tigng
chir 13 * lién gk » dong fm véi* licn s ®, la lien,
ludn ludn » ; cii « sanh 4 » thi ddng 8m véi tiéng
* thing 5+ » 1A « I2n » mA giong Tau phat-m I3
“seng ».

Mat tranh khéc thi v& “mot con cb gira dém
sen*. Dém nhicu bong sen ngu § sen sanh ohitu I
“lién sanh 3 & ». Con con cd. tidog Hin I * 15
% *, dong &m véi tidng U @ B < dudng di »,
«dirdng 13m quans (hoan 16 & g ). Higp céc  lai
thanh ciu chic : nkdt 15 lidn thing — B & s=.

Buoc Ién chire hodi, hoic diroc «/én ba bures,
&y I sir wéc mudn clia cic quan-lai. Nén bire tranh
vé hinh cdi bink c6 cim ba cly kich bitu-dign ciu :
bink thing tam cdp == - = g@» (kich véi cip nguwdi
Tau d8u phit-am ki)

Lim quan, thué xwa thi wée [én chire thie cao
ohu thdi-sie & gy , thicu-sie % gy : théi-sr day vua,
thi€u-swr day théi-tir. Tranh v& mét con « su-tir me »
(théi-sw) véi mat con « sw-tir con » (thidu-sw) de
weng-trung § 8y ; tiéng < ser g » 1A« thiy * déng
Am v&i tiéng © ser 5 » con « stk * .

<) Chiic tho : Nhirng mong dwgc nhigu phuse,

" duge gitu, dwoc sang, déng con nhidu chéu hia dat

véidi,néa them duorc “that tho» nira thi méi 13 hodn
todn nhu nguyén. Sdng lau, dwge tim chin mwoi
tdi chra vira. con mudn * truedng tho *, the cho
dén chét rdi, tdn wong cii hom md cing goi A ofi
«tho », tho whu quy hac « the déng quy hac *
B & @ “hoic quy hae & tho @ 1 % W tho.
nhu hac ting  ting hac treong xudn 14 3% .

Ngoai nhirng bic tranh v& i dao, con buém,
con méo, nim chi, bong fhiy-lién, ciy tang, ng
8ia s6i trdn, =tn c6 bic vé 603 gid tay chéng gdy.
tay cim trdi dao, dimg giira con hge diu tén cdy
ting d& wrong trung st chic * tho *.

Bic tanh vE ba ong tién, mdt 8ng thit gia,
trdn s6i, dimg giira twong-trung chiy © tho », hai
ong tré hon dimg hai bén : mjt dng mic 4o xanh
tay cim cdi /67 (lam quan), tromg-trung chir * lic «
vd mot éog mic do dé tay cim cdi nhu-g wong-
wung chir ¢ phdc » vi miu db la mdu 15t. Tranh ay
ngy § chu « Phic, Loc, Tho, tam-tién »

« Phic, loc, tho, toan, §8 i 7 % » cdn twong.
tnng bing hinh vé 6ng gid séi tén tay cim nhue-g,
dirag b#a con nai voi cly ting, hofc dng gi soi
win tay cim tdi dao, tay cim ci ohw-f 6 con
doi, c&i con « mai lgc ..

* Bl tién thuong tho A i 1 3 » thi v&
tém dng tidn c&i hwou, tay cim wii dao, da *bal tire
nhir tign md cdn thém * thuvaz the » (trim tdi)
thi that la * trieong tho .. .

Nhiing 1&i ciiu chc di dwoe nhe §, néu séng
trong canh thii-binh thanh-vuong thi that hoin-todn
hanh-phiic. Nén birc tranh v& mot déra e, di rong
choi, tay cin long din, wén &y vé i € bink * cim
ba cdy * kich », cot chung véi cdi * xanh . va
« vdng thach » bing mit sgi diy cb két wi bitu-
dién cBu chic * khdnh lac thing bink » BRRT
(nwée duge thii-binb, din an e lac nghitp). Cai
vong thach, khanh g8 déng 4m viri che * khdnh gz »
1a * chic * ; sqi day b, tigng Hin Ia lac %, dong
&m v6i tifog loc st 1\ * vui ming -, cdi sanh g
va cdi binh 3% thi dénz Am  wvéi ti€ag thing R va
tidng binh 73 ; thing binh B 7= 13 * théi binh ..

Nhing 161 chiic g cdn nhity trong  cude
quan hén tang 1€, ciu chic diu vier diay di tén
hoanh chén licn d3i, khéng nhw ohirng 1i choi chir
vé wanh lwoe thuit & wén, thrdng vé vio dip xusn,

x

Tém lai, méy loi chiic tung v&i 15i bitu-diéa
béng tranh-anh hinh vét m§-thuat diy y-nghia chirmg
1 din-tge 4-dong c5 mdt quan nitm that-i€ vé nhon
sinh : gidu sang, oai quyfn, déng con, séng lau,
dugc sungsuéng tan hudmg tron doi mich vA con
“ luu danh hdu thé g % 43 4 ».

Tuy bigt la vitn-véag hao-huyéa, nhung & dén
ai ciing mong dworc sy 13t lAnh, hanh phic, sdng vui
twroi tan-é hy-vong. Viy nhon dip Té dén chiing
i mwron clu « vink khink thing bink KBR .
d& ming nwée nha dege cinh thdi-binh thanhetrj,

Naoc-Tadn LE NGOC TRU.

——
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(Tiếp theo trang 22)
Sự sống lâu cũng tượng-trưng bằng hình con bướm, bướm tiếng Hán là hồ-điệp 蝴蝶 mà chữ « điệp » giọng Tàu phát-âm gần giống với tiếng « điệt 耋 » là « ông già tám mươi tuổi ».

Nhơn tiện, xin nói sơ lối phát-âm của tiếng « quốc-ngữ Tàu » đề hiểu sự « đồng-âm » chơi chữ của họ. Nhưng tiếng nhập thình của Hán-Việt là những tiếng cuối vần có c, ch, p, t thì họ phát-âm bằng một nguyên-âm gần mạnh. Như hai chữ « điệp » và « điệt » nói trên, họ đều phát-âm là tie. Vì vậy mà ta thấy cây kích « kích 戟 » dùng tượng-trưng cho sự « kiết 吉 » và « bậc, nấc, cấp 級 » bởi ba chữ kích, kiết, cấp họ đều phát-âm là « kie ».

Con dơi, chỉ sự « phước » vì con dơi tên là « phúc hoặc bức 蝠 », đồng-âm với tiếng « phúc 福 ». Hai tiếng nầy giọng quốc-ngữ Tàu đều phát-âm là « Fu », vì vậy con dơi cũng tượng-trưng cho sự « giàu có », bởi Fu đồng âm với tiếng « phú 富 » là giàu có. Và cũng vì vậy mà trái « phật thủ 佛手 » cũng tượng-trưng sự « giàu có », bởi tiếng « Phật 佛 », giọng quốc-ngữ Tàu phát-âm Fu, gần giống với tiếng « phú 富 » là « giàu ».

Sự giàu có cũng tượng-trưng bằng con cá, tiếng Hán là ngư 魚, giọng Trung-Hoa phát-âm là yu, đồng âm với tiếng dư 餘 là « dư-dả » ; hữu-dư 有餘 là « có dư », là « giàu có dư ăn dư đề ».

Con Nai, tiếng Hán là « lộc 鹿 » đồng âm với tiếng « lộc 祿 » là « phước, bổng-lộc », nên dùng biểu-hiệu cho sự « phước » và sự « làm quan hưởng bổng-lộc của triều-đình ».

Cái vòng ngọc-thạch, tiếng Hán là « khánh 磬 », đồng âm với tiếng « khánh 慶 » là « chúc thọ, mừng, phúc lành... »

Hai đồng tiền chỉ ý được « song tuyền (toàn) 雙全 », chữ tiền 錢, phát-âm gần giống với chữ tuyền là « toàn vẹn ».

Theo lối tượng-trưng giả-tá nầy, ai muốn dùng vật chi tượng - trưng cũng được, nhưng thông-thường là dùng mấy vật kề trên.

-----===<oOo>===-----
Các vật tượng-trưng ấy, họa-sĩ hữu duyên khéo ráp mấy vật đề thành được một câu chúc, rồi vẽ nên những bức tranh đẹp-đẽ, đầy ý-nghĩa.

a) Chúc phước là cầu chúc được hạnh-phước, bình-an, tốt lành, vui mừng như ý và đông con. Vì vậy. vẽ hình con Rồng với con Phụng đề chỉ điềm lành. bởi câu : « Long Phụng trình tường 龍鳳呈祥 ».

Hình con voi, (tượng 象, tường 祥) trên lưng mang giỏ cắm cây kích (kích 戟 : kiết 吉) và cái như-ý, là ngụ-ý câu « kiết tường như-ý 吉祥如意 ».

Hình một vòng ngọc-thạch (khánh 磬 khánh 慶) trên có chạm một cây kích (= kiết) và cây nấm chi 芝 tương-đối nhau (nấm « chi » thường chạm trên cái như-ý) nên hình ấy ngụ ý câu « kiết khánh như-ý 吉慶如意 ».

Hình vẽ cái « bình » và cái yên ngựa (an) và cái như-ý là chúc được « bình-an như-ý 平安如意 ».

Một tranh vẽ hai đứa trẻ mặt mày tươi vui, đứa cầm bồng sen (hà 荷 đồng âm với hòa 和), đứa ôm cái hộp-ấn (hạp 盒 hộp đồng âm với hạp 合, hòa-hiệp) ngụ ý là « hòa-hợp lưỡng thần tiên 和合兩神仙 ».

Con dơi (phúc) ngậm chữ thọ có tụi cột hai đồng tiền (song tuyền) là chúc « phúc thọ song toàn 福壽雙全 ».

Hình cây « bút lông » xuyên qua giữa cái bánh xe lăn là tượng-trưng sự « thành-công như-ý ». Vì cây bút 筆, tiếng Tàu phát-âm là « bắt » đồng âm với tiếng tất 必, mà họ cũng phát-âm là « bắt ». Chính giữa bánh xe là trung, cũng đọc là « trúng ». Hai vật ấy hiệp lại thành câu « tất trúng 必中 » là lời chúc « chắc-chắn phải trúng.



TRANG 5

phải được, phải thành-công ". Ý " nhất-định phải thành-công " còn được trình bày một lối nữa : « đĩnh vàng (nhất đĩnh = nhất định — 定) vẽ kề bên cái « như-ý », ráp lại thành câu « nhất-định như-ý 一定如意 » là « quả-quyết phải được như ý muốn ».

Phúc 福, theo người Trung-Hoa có năm : sống lâu, giàu có, bình-yên, chuộng đức hạnh, và chết sau khi đã làm tròn phận-sự. Vì vậy, chúc được « ngũ phúc 五福 », người ta vẽ năm con dơi bay. Theo ông Edouard Chavannes, có một dĩa sứ vẽ hai đứa nhỏ đứng kề bên cái lu, một đứa cầm một con dơi, một đứa khác khum xuống bắt một con dơi khác, trên đầu chúng nó, có ba con dơi tủa bay, kề bên, hình ông Chung-Quỳ 鍾馗 râu quai chảo đứng xem oai-nghi, ông là vị thần có tiếng trừ quỷ ma. Tranh ấy ngụ ý « ngũ phúc » đã nắm được hai, và « ngũ phúc » có thần linh bảo-vệ.

Có phước được sự vui mừng, nên ngoài phong bì vẽ cái hộp mở ra có mạng nhện với một con nhện thòng chỉ xuống, bởi câu « khai phong kiến hỉ 開封見喜 (mở thơ thấy sự vui) ý muốn nói khi mở thơ đọc sẽ được tin mừng ».

Được giàu sàng yên lành là có phước ; càng hạnh-phúc khi được có con trai nối dõi, con trai quý được nhiều và được hiền-đạt.

Tranh vẽ đứa nhỏ vui-vẻ cưỡi con lân là chúc được " quý tử ", do bài thơ " Lân chỉ trong Kinh-Thi. Ngón chân kỳ lân " có nghĩa là con cháu vua tức là con quý, hiền-hậu nhân-từ như con kỳ-lân, chun không giẫm cỏ tươi, không giậm trên con vật sống.

Một đứa trẻ cưỡi lân, một tay cầm bông sen một tay cầm cái " sanh " là biều-diễn « liên sanh quý tử 連生貴子 » (sanh được nhiều con quý).

Chúc được trai quý, có nhiều con thảy được hiền-đạt, lấy tích nhà họ Đậu ở Yên-Sơn đời Tống có năm người con trai, biết cách dạy-dỗ nên sau cả thảy đều thi đậu, vinh-vang. Sách Tam-tự-kinh có câu : « Đậu Yên-Sơn, hữu nghĩa phương, giáo ngũ tử, danh câu dương ». Vì vậy mà có bức tranh vẽ năm đứa nhỏ tranh nhau một cái mão có gắn « kim khôi » đề ngụ-ý : « ngũ tử đoạt khôi nguyên 五子奪魁元 » (năm con đều đỗ trạng-nguyên).

Chúc được nhiều con là theo tích « tam đa 三多 » xưa. Vua Nghiêu đi tuần thú trên đất Hoa, quan phong-nhân ở đất Hoa chúc rằng : " Xin chúc thánh-nhân được đa phú, đa thọ, đa nam (giàu to, sống lâu, nhiều con trai). Nhưng vua Nghiêu từ rằng : " đa nam đa ưu, đa thọ đa nhục, đa phú đa oán » (nhiều con nhiều lo, sống lâu nhiều nhục giàu to nhiều oán). Tranh " tam đa đỏ " vẽ ông già trán sói tay chống gậy (thọ), với nhiều trẻ, đứa cầm như-ý, đứa ôm hàm ấn, bốn đứa xúm đọc sách. Có kiều tranh vẽ trái phật thủ (phú), trái đào (thọ), với trái lựu (nhiều con) đề chúc " tam đa " : đa phú, đa thọ, đa nam.

Một lọ sứ phía trước vẽ một người đàn bà đẹp ngồi bên con mèo tam thề (Thọ) có hai con bướm chập-chờn bay (thọ) ; phía sau, một người đàn-bà hai tay bưng trái lựu (đa tử) ; toàn thề ngụ ý chúc được đông con và được sống lâu đến tám chục tuổi (con bướm, điệp 蝶 điệt 耋 ) chín chục tuổi (con mèo, miêu 貓 (máo) : mạo 耄).

b) Chúc « Lộc » : là ước được có lộc, làm quan hưởng « bổng-Lộc ».

Tranh vẽ ông quan mặt đỏ, râu ba chòm đen tốt, mặc áo xanh, tay cầm cái « hốt » là tượng trưng chữ « Lộc 祿 », bởi màu xanh, chữ Hán là « lục 綠 », giọng tương-tự với tiếng lộc, và cầm cái hốt ngụ ý là " làm quan ".

Muốn hưởng lộc triều-đình, phải làm quan, được làm quan phải thi đậu. Chúc thi đậu thì có bức tranh vẽ con cá chép vượt khỏi mặt nước, trước cái cửa thành đề " long môn ", ấy là ngụ ý câu « lý ngư khiêu long môn 鯉魚跳龍門 », cá chép vượt vũ môn tam cấp là ngụ ý qua lọt được ba kỳ thi : thi hương, thi hội, thi đình.

Tranh " nhiều người định bẻ cành cây quế " cũng ngụ ý chúc thi đậu.
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Làm quan, ai cũng muốn được mau " thăng quan, tấn tước ", vì vậy mà vẽ hình một « bông sen » với cái « sanh » đề ngụ ý là được « liên thăng 連升 » là « lên chức liền liền », bởi bông sen tiếng chữ là « liên 蓮 », đồng âm với « liên 連 », là « liền luôn luôn » ; cái « sanh 笙 » thì đồng âm với tiếng « thăng 升 » là « lên » mà giọng Tàu phát-âm là « seng ».

Một tranh khác thì vẽ « một con cò giữa đám sen ». Đám nhiều bông sen ngụ ý sen sanh nhiều là « liên sanh 連生 ». Còn con cò, tiếng Hán là « lộ 鷺 », đồng âm với tiếng « lộ 路 » là « đường đi », « đường làm quan » (hoạn lộ 宦路). Hiệp các ý lại thành câu chúc : nhất lộ liên thăng 一路連升.

Được lên chức hoài, hoặc được « lên ba bực », ấy là sự ước muốn của các quan-lại. Nên bức tranh vẽ hình cái bình có cắm ba cây kích biểu-diễn câu : bình thăng tam cấp 平升三級 (kích với cấp người Tàu đều phát-âm kie)

Làm quan, thuở xưa thì ước lên chức thật cao như thái-sư 太師, thiếu-sư 少師 : thái-sư dạy vua, thiếu-sư dạy thái-tử. Tranh vẽ một con « sư-tử mẹ » (thái-sư) với một con « sư-tử con » (thiếu-sư) đề tượng-trưng ý ấy ; tiếng « sư 師 » là « thầy » đồng âm với tiếng « sư 獅 » con « sư-tử ».

c) Chúc thọ : Những mong được nhiều phước, được giàu, được sang, đông con nhiều cháu hiền đạt với đời, nếu thêm được « thật thọ » nữa thì mới là hoàn toàn như nguyện. Sống lâu, được tám chín mươi tuổi chưa vừa, còn muốn « trường thọ », thọ cho đến chết rồi, tẩm trong cái hòm mà cũng gọi là cái « thọ », thọ như quy hạc « thọ đẳng quy hạc 壽等龜鶴 » hoặc quy hạc tề thọ 龜鶴齊壽 thọ như hạc tùng « tùng hạc trường xuân 松鶴長春 ».

Ngoài những bức tranh vẽ trái đào, con bướm, con mèo, nấm chi, bông thủy-tiên, cây tùng, ông già sói trán, còn có bức vẽ ông già tay chống gậy, tay cầm trái đào, đứng giữa con hạc đậu trên cây tùng đề tượng trưng sự chúc « thọ ».

Bức tranh vẽ ba ông tiên, một ông thật già, trán sói, đứng giữa tượng-trưng chữ « thọ », hai ông trẻ hơn đứng hai bên : một ông mặc áo xanh tay cầm cái hốt (làm quan), tượng-trưng chữ « lộc », và một ông mặc áo đỏ tay cầm cái như-ý tượng-trưng chữ « phúc » vì màu đỏ là màu tốt. Tranh ấy ngụ ý câu « Phúc, Lộc, Thọ, tam-tiên ».

« Phúc, lộc, thọ, toàn 福祿壽全 » còn tượng trưng bằng hình vẽ ông già sói trán tay cầm như-ý, đứng bên con nai với cây tùng, hoặc ông già sói trán tay cầm trái đào, tay cầm cái như-ý có con dơi, cưỡi con « mai lộc ».

« Bát tiên thượng thọ 八仙上壽 » thì vẽ tám ông tiên cưỡi hươu, tay cầm trái đào, đã « bất tử » như tiên mà còn thêm « thượng thọ » (trăm tuổi) thì thật là « trường thọ ».

Những lời cầu chúc đã được như ý, nếu sống trong cảnh thái-bình thạnh-vượng thì thật hoàn-toàn hạnh-phúc. Nên bức tranh vẽ một đứa trẻ, đi rong chơi, tay cầm lồng đèn, trên ấy vẽ cái « bình » cắm ba cây « kích », cột chung với cái « sanh » và « vòng thạch » bằng một sợi dây có kết tụi biểu-diễn câu chúc « khánh lạc thăng bình 慶樂昇平 » (nước được thái-bình, dân an cư lạc nghiệp). Cái vòng thạch, khánh 磬 đồng âm với chữ « khánh 慶 » là « chúc » ; sợi dây cột, tiếng Hán là lạc 絡, đồng âm với tiếng lạc 樂 là « vui mừng », cái sanh 笙 và cái bình 瓶 thì đồng âm với tiếng thăng 昇 và tiếng bình 平 ; thăng bình 昇平 là « thái bình ».

Những lời chúc tụng còn nhiều trong cuộc quan hôn tang tế, câu chúc đều viết đầy đủ trên hoành chấn liễn đối, không như những lối chơi chữ vẽ tranh lược thuật ở trên, thường vẽ vào dịp xuân.

-----===<oOo>===-----
Tóm lại, mấy lời chúc tụng với lối biểu-diễn bằng tranh-ảnh hình vật mỹ-thuật đầy ý-nghĩa chứng tỏ dân-tộc á-đông có một quan niệm thật-tế về nhơn sinh : giàu sang, oai quyền, đông con, sống lâu, được sung-sướng tận hưởng trọn đời mình và còn « lưu danh hậu thế 留名後世 ».

Tuy biết là viển-vông hão-huyền, nhưng ở đời ai cũng mong được sự tốt lành, hạnh phúc, sống vui tươi tràn-trề hy-vọng. Vậy nhơn dịp Tết đến chúng tôi mượn câu « vĩnh khánh thăng bình 永慶昇平 » đề mừng nước nhà được cảnh thái-bình thạnh-trị.

Ngọc-Toàn LÊ NGỌC TRỤ.

TỰ DO XUÂN KỶ HỢI 1959 
(có thể download trong Quán Ven Đường < == click để xem hay right click để download )  


Góc đố vui và lời giải
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From: Khoi Pham <pham.n.khoi@ 

Sent: Wednesday, January 28, 2026 12:36 CH

Subject: Re: [quanvenduong] Chu Co la gi trong Đai Co Viet, trich bao Xuan xua, trích email bang huu, goc do vui

Thưa anh Đẳng,

Mỗi khi thắc mắc, lúc này tôi thường hỏi AI để tìm câu trả lời. Gemini trả lời như sau:

"Đây là một bài toán đố logic khá thú vị về việc tối ưu hóa tải trọng của thuyền. Với giới hạn 100 cân, chúng ta cần khéo léo sử dụng Xuân và Hạ (mỗi người 50 cân) làm "người lái thuyền".

Để đưa được cả 4 người qua sông, chúng ta cần tổng cộng 9 chuyến (tính cả đi và về).

Chi tiết như sau: (hết trích)"
HCD: Cám ơn anh Khôi, đúng rồi 9 chuyến.
------------------

From: Bùi Phạm Thành <bpthanh@ 

Sent: Wednesday, January 28, 2026 12:41 CH

Subject: Re: Chu Co la gi trong Đai Co Viet, trich bao Xuan xua, trích email bang huu, goc do vui

Cảm ơn anh đã chuyển cho đọc, tôi xin giải thử câu đố "Mấy Chuyến" như thế này:

Xuân (50) - Hạ (50) - Thu (100) - Đông (100)

1.
Xuân (50) + Hạ (50) cùng chèo thuyền qua sông

2.
Hạ (50) chèo thuyền trở về, kết quả: 

Bờ bên kia: Xuân (50). 

Bờ bên này: Thu (100), Đông (100), Hạ (50).

3.
Thu (100) chèo thuyền qua sông

4.
Xuân (50) chèo thuyền trở về, kết quả: 

Bờ bên kia: Thu (100). 

Bờ bên này: Đông (100), Xuân (50), Hạ (50).

5.
Xuân (50) + Hạ (50) cùng chèo thuyền qua sông

6.
Hạ (50) chèo thuyền trở về, kết quả:

Bờ bên kia: Xuân (50), Thu (100). 

Bờ bên này: Đông (100), Hạ (50).

7.
Đông (100) chèo thuyền qua sông

8.
Xuân (50) chèo thuyền trở về, kết quả:

Bờ bên kia: Thu (100), Đông (100). 

Bờ bên này: Xuân (50), Hạ (50).

9.
Xuân (50) + Hạ (50) cùng chèo thuyền qua sông, kết quả:

Cả bốn mùa đều đã qua sông.

Có nhiều chuyến quá không anh? 

Tôi nhớ, dường như, có câu đố mà trong đó có ông lái đò chở bốn con vật qua sông. Mỗi lần chỉ chở được 2 con. Trong số 4 con vật thì có hai con có thể làm hại con khác nếu ở gần nhau. Đại khái là như vậy, nhưng không nhớ rõ ràng như thế nào?

Chúc anh an lành.

Bùi Phạm Thành (K25)
HCD: Cám ơn anh  Thành
----------
From: Tho Nhan <nhandtho@ 

Sent: Wednesday, January 28, 2026 2:45 CH

Subject: Câu đố vui 1941
1- Xuân Hạ qua sông 

2- Hạ trở về 

3- Thu qua sông 

4- Xuân trở về 

5- Xuân Hạ lại qua sông 

6- Hạ trở về 

7- Đông qua sông 

8- Xuân trở về 

9- Xuân Hạ cùng qua sông chuyến cuối.

Cần tất cả 9 chuyến đò để đưa hết 4 người qua sông

Sent from my iPhone
HCD: Cám ơn anh Thọ
.........-----===<oOo>===-----  
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Gia st Trai Dat 1a mot hinh cau hoan hao. Ban dung mot soi
day dai qué.n quanh duong xich dao sao cho né vira khit

(st m3t dat). Bay gld ban ndi thém vao soi day d6

dung 1 mét nira, i kéo déu soi day ra dé né tao thanh mot
vong tron méi bao quanh Trai Dét (lic nay ddy s& ho ra

50 v&i mat dét).

Cau hoi: Khoang hé gitta soi day va mat d4t 12 bao nhiéu?
Mot con méo c6 thé chui qua khoang hd d6 khong?

A. Rt nho (khong nhét vira tor gidy).
B. Khoang vai centimet.
C. Khoang 16cm (con méo chui qua thoai mai).





HCD: Thưa các bạn đây là câu đố cổ điển và có cái bẩy trong đó, các bạn thấy hình như phải tính toán quá khó nên chịu thua. Thật ra có tính toán chi đâu. Nhìn qua thấy ngay lời giải mà.
Cái bẩy là hỏi khơi khơi “khoảng hở giữ sợi dây và mặt đất” mà không xác định điều kiện rõ ràng. Các bạn có thể trả lời theo điều kiện của chính mình đặt ra.
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Chắc câu nầy quá dễ các bạn không muốn giải
[image: image6.jpg]Dohno02s) €O BEN KIP KHONG ?
"7 2) — Téi di hoc biing tin di¢n.
Néu chuyén tiin dén ga cham, toi s& dén truang tré.
Néu chuyén do khong dén cham, thi 16i lai bi nhé tiu,
di co di voi ra ga tiu dién,
Ben khong 1o tin d&n ga cham hay ding gio.
Vay ban ¢o th¢ codn ring 16i dén treong ¢o kip gio vio
Lhoc khong ?

CO DEN KIP KHONG ?
2) - T6i di hoc béng tau dién. Néu chuyén tau dén ga cham, toi
sé dén trwong tré. Néu chuyén d6 khong dén cham, thi i lai bi
nh& tau, du cé di voi ra ga tau dién. Ban khong ré tau dén ga
cham hay dung gio. Vay ban c6 thé doan réng t6i dén truong co
kip gi& vao hoc khong ?





[image: image1.jpg]RONG xi-hdi, c6 mor dm-ly
chung 13 ai cing mudn dwoc binh-
an phii-quy. That vay, sudtdoi

< ngudi, khong gl hanh-phic bing

g Baheas wank. Khise, " difoe
sung-swéng may-man luén, dwoe

tién nhidu cla lim, rudng ca, nhd to, chirc twée,
oai~quyén, sdng liu d& tin hudng, va thiy dong con
nhi¢u chéu, hien dat véi doi. -

Dén-tic ta trong cude xd-giao hing ngiy, gip
1hi tay bét mit ming, ban huyén vOn-va; xa thi
tho-tir chic nhau nbn; higt ; : * binh-an khwong
kign s, * van su nhe
nhiing khi tigeting hi-syr, ngiy xuin ngdy té, dim
cirdi thn gia, thing quan tin wée, dio wé sinh-
nhut, thim chf khi vr-gia c6i doi, trong canh bi ai,
mdi mbi thay ¢6 nhirng cdu chic- wée ciu mong,
chérng 1 mét tinh-thin vui séng lzc-quan, b vui
sdng méi phan-diiu nd-lyc, tai the mong tan hudng
véi hy-vong trdn-ud, ma ta té thi van wéc duge
vinh-ctru trréng tén, thién-thu bit-diét.

Nhimg diéu ding chic wéc lan phau &y, cbt
cau dwge nhy § d& vui séng va nudi hy-vong, con
dugce cling kbang, dé Ia chuyén khéc. Vi vay md
ching ta thong iy lim lg thiy c6 nhitu 11 woe
muén qué nhigu, mudn * phuéc to bitn Déng »,
« sdng mudn mudn twdi ».

Chiing t6i lan lrot tinh qua cic 161 bieu-dign
chic-tung theo tinh-than 4-déng, phin 1én dya vio
i cirhe G0 Lerirstton des; vocix dans
Part populaire chinois ® (v& 18i bitu-dién nhimg l&i
chiic wéc wong nghé-thuit binh-din Trung-Hoa cia
éng Edovard Chavannes, mong gitip vui ban doc vio
dip xvin vé.

x

€6 hai 16} biu-dién 1&i chic-wée :

L&i tir-dang viét tron chir tron ciu chic woe,
va l67 twong-trung, ding nhimg hinh vit urong-
trung. hodic nhirng hinh vat ma tén né wrong-to véi
tiéng diing cau chie, i rép lai thanh mét céu chie.

I.— L8i tu-dang :

Viér, v&, cham, khic, théu long wén gidy, lua,
ciy, dé, vang bac, xwong ngd, db dong, do sir,
nhirng chir nhirng ciu tron ven, nhwr @ nker § 7 .
@ binh an ® ;& g, @ phi-qui ¥ % . « dai kiét ¥
K& “songhin g, “tomda» = &, aphi
qu trrdng mang ¥ % ¢ £ &, © phie, lbe, tho,
toan ¥ {3 ¥ W &. @ nhir nguyél chi hing » m B
2 t5, “ nhe nhdt chi thing® @ B z R, « phic
nhw Béng hdi » 1§ tn % #, ©tho i Nam-San ¥
© W ©lién sanh qui v W & w F,
« Irang-nguyén cgp dE ¥ R T K 5, “nhdt lg thién
thing » — ¥ X 9,  kha treong hing phét ¥ g3
i ¥ @, «ngi phdc ldm mén ¥ & §§ [ M), akhdnh
loc thing bink » @ 2 % %, «bink an nhr g 0
FTRMm B

TRANG 22

* mudn diéu may-man *,.; °

a

Chir vitt di 16i | chan, I,
wign, thio, cé khi ding hinh con
buém, con réng.

& xtr minh, 6 mdt dao, neudi
Son-Déng di cing ling khip xém,
viét nhimg chir * Phic *, * Lgc s,
“Tho *, « Phé »... bang hinh
buém bay, rong lon... Hai chi
« Phic *, * Tho * dwoc hoa-si ding
nhigu, ché-bién di kitu de vé « hdi
vin », * chay bia » cdc tién ban,
lifn=chan bin gh&, khay ky... cho
thém my-thuat va j-nghia. O Hug,
cé hai tdm binh-phong bing danh-
mbc can s, sap mdt tram chi
« Phéic », mét wam ch# * Tho »,
viét di 1i chan, 1§, wién, thao, vé
di kitu. hinh wdn, chir nhir, hinh
thuin... d& twrong -tnmg ciu chic
b4 phic 7 W, bé tho 5 & ¥,

11— Léi twgng -trirng
C6 hai chch ¢

. — tugng - trung chdnh-thée 1 ding ohing
hinh-vat cé §-nghia trong-trung rérét ;

— twong - lrung gid-td, am goi nhwr thé, Ix
mwgn nhimg hinh-vit g8 m3 t@n né doc lén nghe
mudng-trongvéi tiéng mudn ciu chiic ma wrong-trung.

I.— Twong-trung chdnh-thic :

Quée huy clia nwée Vigt-Nam Cong-Hoa ngay
nay I cfly fric # cling doc frwdec, twong - trumg
tinh-thén ngwéi quin-ur, ngay that, céng-binh liém-
khiét, khitiét chang dbi di, «tiét trie t3m hu” nhye
iy ric, canh I3 xnnl‘-nro'i (quén-ti truée).

khi nae Ve
“ &m *, d¢ ding cho qu
lan g , chi su hién-lanh, hda-binh va ciing twong-
treng* conquy », vin theo bai tho “Lan chi g gt »
wong kinh Thi ; Quy ®, Hac 85, chi sir séng liu,
trwéng tho.

Mat dinh ge (thoi) ving chi sy gidu c6, nhiéu
ving bac ; cudn sdch i, ciy bdl &, sw hoc-hinh,
héi-hoa.

Cay ting #, 14 xanh mai mai véi cinh déng
thién, bitu-hién sy trrdmg-sanh vinh-ton, hoiic ngwéi
trwong-phu khong dbi tit (trieong-phu ting).

Trdi ddo #, biu-hiéu sy séng lau, bii ldy tich
ba Tay - virong - MAu néi ciy ban - dao B § « ba
ngin nim méind bong, ba ngin nim méi dim trdi »;
ai an dwgc trdi thi tho doi doi.

Tréi lru 48, wong-wrung cho sy déng con vi
né c6 nhitu hot, md chir @ £& F » 1d  hét * ciing
c6 nghia |2 * con ».

Mét quyén sich Tau chép chuyén tign c6 ki
mdt ngwdi, sau khi &n ndm chi % thay wé lai ; ngudi
dao-si bao anh ta réi s& song liu bing con quy,
nén ndm chi thudrng cham wén cdi € nhir Gt @ o,
trong-trung cho sy song lau.

Béng thiy-tién sk i chi sy thanh-nhin vé-sy
v wdi tho nhw éng « Tién », &y 4 * phuée tho
hoin-toan .

Con « nhé¢n » bicu-higu sy * vui », b&i c6 chu:
@ tri-thd bdo hi® g ¢k ¢ % B * con nhén (ui-
thi) béo tin mimg ». (1)

Con @ cdc ba chan ¥ chi sy * thi dau * Iy §-
aghia con « thi¥m-thir ¥ (con céc) & tai cung tring,
@ trong cung tring lai ¢8 cly qué, bong qué ud vé
mia the. Mia thua thus xwa,ld mda thi-hsi dt d8
@ trang-nguyén ».

Con chung ter & ¥ loai shu 6 cénh nhy
con chiu-chiu, dé ra mot lin rdt nhitu con, nén
trong-trung sy dong con, vin theo bai tho Thién

(1) Thuy#t niy ciia ngwed Trung-Hoa, ngusi Vigt. wréi
It cho * nbén sa » 18 * dim khong hay >.

NHUNG LOI

NGOC-TOAN LE-NGOC-TRY

Chau-Nam wong Kink Thi, khen bd Chiu-Thai- Ty
khdng c6 ténh ghen, nén c4c phi-tin dwoc & chung
nhau timg dodn ting 1§ vA sanh con-c4i duoe nhite
nhir cio-cio ¢

« canh con chau-chéu kia, nhiéu nhung nhuic;
ddng khen thay con chdu né cb déng khoan-thai !

@ cdnh con chau-chdu kia, bay réo-rao ;
déng khen thay con chdu né lirng doan ting lii ;

“cdnh con chau-chdu kia, day chi-chit ; déing
khen thay con chdu né duoc vui vdy ! + .

Con chiin bé-can (cwru-cdp 8 §8) cham trén dav
gy twong-trung sy séng lau, liy theo didn-tich :
* Boi Hau Hén, ngudi nio wdi 70, duge vua ban
cho gy ngoc, déu gay 6 cham chim b3 chu;
lodi b8 cu an-udng khéng bao gio nghen, 2d-df
cho giy c6 cham chim bé-ciu |3 mong che nguéi
dy an-uong khong mac-nghen *.

Céy mai g v&i chim hac 13,
sy thanh-nhan 3n-dar :

trgag - trung

« Nghéu-ngao ovui thi yén-ha
Mei la ban cii, hac la ngudi quen ».

Céi “pher g > t 3, nhr €n ciané, chi sw
w&e-mong * nhur f-nguyén +. Céi nhur-§ diing wrong-

trng diy bang ngoc, béng nga... dii c& mdt thuée
tan (0m32), chudi phan nhitu lam hinh odm © chi
# * va hinh * mby *. N6 khong phéi céi nhuj,
chudi hinh chir * tm » & cia nhi Thign thuong
cim, trén c6 chép chir, di phong khi quén sét, hoje
de nlize-nhé vige Jam...

¥

2.— Tuong- irung gia-ta:

Theo 18i niy, ai mudn dimg vat chi cling dwoe

mifn tdn 06 mudng-trgng V&I Bn VAt trong-nrng
s ot lanh. Nguéi mish chung hoa-gui vio dip
Térthi ding trai du di d% wéc sy * gidu c, day
di luén »; chim trdi sung, sy * sung-tic thanh-
virgng *; trdi thom, mong duge '« ti€ng 3t danh
thom * (phuong-danh % %); béog mai, cau dwoe
« nhidu may-man luén »; béng hué, dwoc * tri-e
théng-minh »: cdy qugl hoic cdy cdch d¢ dwoc
« dai-kiét » (cdt) x & ; Chung cdy o phuwée di
e > d ciudwoc * phebe diy db 5, cly van
tho i @ (mudn wbi), ciy thién wé 5% (ngin
wdi, cly van nién ting & % B (mudn ndm, ciy
dao tién (sing lau), chang ohimg di dwoc dep mar
vui woi trong ba ngiy xvin ma cbn diy 9-nghia
chiic-tung ?

Nguoi Trung-Hoa cing ding [6i * choi chir »
nhir thé dé wrong-trung sw chic-wéc.

Con voi ding chi diém lanh, b&i vof tén chip
I3 twgng &, 16i phit-Gm hoi gidng &m tifng tuong
& » la © 1t lanh, phuoc ..

Ciéi sanh %, loai kén xwa 6 13 hode 16 ong,
chi sy * sanh-san » vi dong-3m véi tidng € sank a »
I3 « sanh-sdn ., ma ciing chi sy * thing lén » v
tiéng « thing ¥, 5, g, * giong Tiu phét - dm Ik
“ seng ».

dinh® lgi dong - 4m véi tidng djnk %, B
giong Trung - Hoa déu phit-im hai tigng 3y I

« finh », nén ding “ mot dinh ving » db chi§
@ nhit dinh — %. = ==

Céi “bink ; » thi dong-8m véi tifng bink L 3
la * bing * ciing nhu i “ yén » ngwa (ciing doe
an ) 1A dong-8m véi tiéng @ yén » hoic Tanp
1 * yéo-tinh », hai vit &y hop lai ngu-y sz dirge
« binh-yén 7 @ *.

Con méo wrong-trieng s sdng lAu, béi
chir Han 1a miéu g, giong Tau phér-im 1 :’:.Zt
hoi :glﬁng imtiéog “maoE» R < 6ng gid chin
muoi wdi *,

(Xem tiép trang 44)
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